
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO 1

- Lớp: 2108CNTTNC1-1

- Giáo viên: BÙI MINH LÝ

Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

(Theo Quyết định thành lập lớp )

_________________

Ghi chúNơi sinhNgày sinhHọ tênSTT

0386338976Hà Tĩnh10/10/2000AnhNguyễn Viết1

17211dd2229Bình Định14/10/1999CảmNguyễn Đức2

0938174308TP. HCM17/09/1999CôngBùi Văn3

0969064763Bình Định02/02/1996DanhĐoàn Văn4

0899488497Bình Thuận08/06/2001ĐạtLê Tấn5

0936928402Cà Mau20/03/1999DiễmLê Ngọc6

0705287006Quảng Bình28/02/1998GiangLê Thị7

0328044407Phú Yên15/05/1998HàLê Thị Thu8

0358499898Bình Phước08/03/1998HảoPhạm Thị Như9

0395799843Quảng Ngãi03/12/1999HiềnNguyễn Tấn10

Bình Thuận23/05/2000KhoaNguyễn Thành Đăng11

0359071203TP. HCM08/07/1998LinhBùi Trọng12

0583797246Lâm Đồng04/06/1999LuânNguyễn Thành13

0919114050Vĩnh Long15/01/1996LuânLê Thành14

0935383025Quảng Trị01/10/2000MẫnTrần Xuân15

0339100762An Giang19/05/2000NgaNguyễn Thị Tố16

0337342974Bình Phước13/09/2000NgânĐặng Thị Thanh17

0347366311Kiên Giang16/09/1999NghiệpĐoàn Công18

0918783139Cà Mau17/05/1999PhươngPhạm Thị Nhã19

0389476242Nam Định26/10/2000QuỳnhKhiếu Thị Hương20

0868609315Đồng Nai18/03/2000SangTrần Ngọc21

0906374318BR-VT25/09/1997SangBùi Thanh22

Bình Dương10/10/1998TàiLê Tấn23

Bình Định24/09/1998TạiNguyễn Văn24

An Giang22/11/1996ThắngPhạm Hồng25

0971997561Phú Yên16/05/1997ThắngĐào Tấn26

0346329021TP. HCM21/02/1995ThắngĐặng Quang27

0765220604TP. HCM22/11/1999ThànhTrần Xuân28

0981716904Bình Thuận23/01/2000ThảoHồ Xuân29

0938692377TP. HCM02/10/2000ThảoVõ Bích30

0348795493Bình Định06/09/2000ThiPhan Thị Nhật31

0792435645BR-VT23/09/1998ThôngNguyễn Văn32
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Ghi chúNơi sinhNgày sinhHọ tênSTT

0327957257TP. HCM27/09/2000ThuDiệp Tuyết33

0387657539Long An15/05/2000ThưLê Hoàng Minh34

0926023994Khánh Hòa22/10/2001TrangPhạm Thị Thùy35

0934295626BR-VT14/07/2000TrinhVũ Nguyễn Phương36

0981323745Lâm Đồng13/02/1999TưTriệu Văn37

Quảng Bình25/05/1999TuấnĐàm Thanh38

0775880219TP. HCM06/11/2000VũLê Tuấn39

0974029398Quảng Ngãi14/07/2000XuyênVõ Văn40

Tổng cộng: 40

Người lập bảng

Lương Thanh PhượngTRẦN HỒNG VĂN

Giám Đốc

học viên TP. Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 8 năm 2021.
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